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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: 672/KH-HKPĐ-PGD                                 Krông Bông, ngày 14 tháng 11năm 2019
 KẾ hoẠch tỔ chỨc HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP HUYỆN 
LẦN THỨ XV năm 2020
Kính gửi  các trường  TH-THCS,THCS, PT Dân Tộc Nội Trú và Tiểu học trong toàn huyện

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-BGD&ĐT, ngày 03/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Giáo dục thể chất và y tế trường học;

Căn cứ Quyết định số 2247/QĐ-BGDĐT, ngày 07/8/2019 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020;


Căn cứ Quyết định số 1001/QĐ-HKPĐ, ngày 21/10/2019 của Ban tổ chức Hội Khỏe Phù Đổng tỉnh Đăk Lăk về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ XV năm 2020;
Căn cứ vào điều kiện thực tế của huyện và khả năng tổ chức HKPĐ cấp huyện. Phòng GD&ĐT Krông Bông lập hoạch tổ chức Hội Khỏe Phù Đổng lần thứ XV-2020 cấp huyện  như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 
1. Mục đích 

Hội khoẻ Phù Đổng (HKPĐ) huyện Krông lần thứ XV năm 2020 là hoạt động định kỳ thực hiện theo Quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Quyết định số 14/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 5 năm 2001 và Điều lệ HKPĐ tỉnh Đăk Lăk lần thứ XV năm 2020, nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể và nâng cao sức khoẻ cho học sinh các trường phổ thông, qua đó giáo dục phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật cho học sinh, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học.

Thông qua HKPĐ huyện Krông Bông lần thứ XV năm 2020, góp phần đánh giá chất lượng giáo dục thể chất của các trường phổ thông, phát hiện năng khiếu thể thao, tuyển chọn vận động viên tham gia HKPĐ cấp tỉnh lần thứ XV, cấp toàn quốc lần thứ X năm 2020 do Sở GD&ĐT Đắk Lắk và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức.

2. Yêu cầu 

Tổ chức tốt HKPĐ từ cấp cơ sở tới cấp huyện; Công tác tổ chức phải nghiêm túc, hiệu quả, đúng đối tượng qui định, an toàn và tiết kiệm.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg, ngày 26/7/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao.

II. ĐƠN VỊ  DỰ THI, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

1. Đơn vị dự thi


Mỗi  trường  Tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS), trường phổ thông nhiều cấp học (PTNCH), trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) thành lập một đoàn vận động viên dự thi HKPĐ cấp huyện.
2. Đối tượng tham gia thi đấu

2.1. Đối tượng được tham gia

Là học sinh đang học tại các loại hình trường phổ thông, bao gồm: Tiểu học(TH), Trung học cơ sở (THCS), trường phổ thông có nhiều cấp học (PTNCH), trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT)  trên địa bàn huyện, có kết quả học kỳ I năm học 2019 – 2020 xếp loại học lực từ trung bình trở lên và hạnh kiểm từ khá trở lên (không áp dụng đối với HS tiểu học); có sức khỏe tốt do cơ quan y tế cấp huyện, thị xã, thành phố và tương đương trở lên xác nhận.

2.2. Đối tượng không được tham gia

Học sinh là vận động viên đang được đào tạo tại Trường Năng khiếu Thể thao tỉnh, Trung tâm Huấn luyện Thể dục Thể thao tỉnh (kể cả học sinh do trường Năng khiếu, Trung tâm Huấn luyện TDTT gửi học tại các trường phổ thông).

2.3.Quy định về độ tuổi và nội dung tham gia

- Học sinh TH: 11 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2008);

- Học sinh THCS: 15 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2004);

- Học sinh ở cấp học dưới quá tuổi theo qui định thì được phép thi đấu ở cấp học trên liền kề, nhưng không được vượt tuổi quy định của cấp học đó. Mỗi học sinh chỉ được đăng ký thi đấu cho 01 đơn vị, ở 01 cấp học.

- Học sinh ở cấp học dưới quá tuổi theo qui định thì được phép thi đấu ở cấp học trên liền kề, nhưng không được vượt tuổi quy định ở cấp học đó. Mỗi học sinh chỉ được đăng ký thi đấu 01 môn thể thao và tối đa 02 nội dung của môn đó (trừ những môn được quy định cụ thể khác theo Điều lệ từng môn).

- Học sinh tham gia thi đấu các môn đồng đội là Bóng đá, Bóng chuyền, được tham gia 01 nội dung của các môn thi đấu cá nhân.

III. ĐĂNG KÝ DỰ THI 

Hồ sơ đăng ký tham gia gồm có 1 bản cứng có dấu và chữ ký của lãnh đạo đơn vị, 1 bản mềm gửi theo đường email nội bộ phòng Giáo dục trung học hoặc lưu vào USB, (phông chữ Times New Roman in hoa, cỡ chữ 13) nộp cho Thư ký BTC

1. Danh sách đăng ký tổng hợp (mẫu 1).

2. Danh sách đăng ký chi tiết từng môn (mẫu 2, Lưu ý các mẫu đăng ký phải đúng mẫu qui định, nếu sai đơn vị đó phải làm lại).

3. Học bạ photo trang đầu tiên có đầy đủ thông tin theo quy định kèm theo Phiếu điểm có kết quả học tập và hạnh kiểm của học kỳ I năm học 2019-2020, có dán ảnh và dấu giáp lai ảnh của nhà trường. Học sinh các lớp đầu cấp như lớp 6, phải có giấy chứng nhận vào lớp, giấy khai sinh bản sao có công chứng hợp lệ theo qui định của Nhà nước.

4. Phiếu thi đấu theo mẫu qui định của Ban Tổ chức.

5. Giấy khám sức khoẻ do cơ quan Y tế  huyện, thị xã, thành phố và cấp tương đương trở lên cấp, có ghi rõ có sức khoẻ tốt ( môn cờ vua không cần giấy khám sức khỏe).

6. Các vận  động viên, huấn luyện viên, lãnh đạo đoàn tham gia HKPĐ huyện Krông Bông lần thứ XV năm 2020 nộp 10.000đ và 01 hình 3x4 dán vào mẫu 3 theo thứ tự trong danh sách tổng hợp của cả đoàn nộp cho Ban Tổ chức để làm thẻ tham gia HKPĐ.

IV. MỘT SỐ QUI ĐỊNH KHÁC

1. Các đoàn phải có đồng phục thể thao có in tên đơn vị, đi giày thể thao để tham gia lễ khai mạc.

2. Vận động viên tham gia thi đấu các môn bóng tập thể phải có 02 bộ quần áo thi đấu khác màu, có in số và tên đơn vị, VĐV tham gia thi đấu tuyệt đối không được đi chân đất.

3. Các ông, bà Hiệu trưởng các đơn vị, Trưởng đoàn tham gia HKPĐ huyện Krông Bông lần thứ XV năm 2020 phải chịu trách nhiệm về nhân sự của đơn vị mình, nếu đơn vị nào vi phạm sẽ bị loại khi xét điểm xếp hạng toàn đoàn và xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ.

V. HÌNH THỨC TỔ CHỨC THI ĐẤU

1. Các môn không tổ chức thi đấu cấp huyện và xét điều kiện để tham gia cấp tỉnh:

- Võ Karatedo THSC.

- Võ Vovinam THCS.

2. Các môn thi đấu trong Đại hội chính thức 

- Bóng đá nam THCS

- Bóng chuyền nam, nữ THCS.

- Điền kinh tiểu học, THCS .

- Cờ vua tiểu học, THCS.

- Bắn nỏ THCS.

VI. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ TỔ CHỨC THI ĐẤU

1. Thời gian tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường

Các đơn vị tổ chức HKPĐ cấp trường trước 20/12/2019.

2. Thời gian tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện

- Thời gian tổ chức các môn thi đấu từ ngày 02 đến 05/01/2020. Bóng đá tổ chức ngày 2-3/01/2020; ngày 4-5/01/2020 tổ chức các môn còn lại.

- Thời gian đăng ký và kiểm tra hồ sơ chậm nhất ngày 25/12/2019.

- Thời gian họp trưởng đoàn, bốc thăm xếp lịch thi đấu: 8 giờ 00 ngày 31/12/2019 tại Phòng họp của Phòng GD&ĐT.

Lễ khai mạc HKPĐ lần thứ XV năm 2020: 7 giờ 30 ngày 02/01/2020 trường PTDT Nội trú THCS huyện.

3. Cấp tỉnh: 

3.1. Thời gian tổ chức các môn thi đấu giai đoạn I

- Thời gian tổ chức các môn thi đấu trước Đại hội từ ngày 14 đến 17/01/2020.

- Thời gian đăng ký và kiểm tra hồ sơ chậm nhất ngày 10/01/2020.

- Thời gian họp trưởng đoàn, bốc thăm xếp lịch thi đấu: 8 giờ 00 ngày 12/01/2020 tại hội trường A trường THPT Buôn Ma Thuột.

Lễ khai mạc HKPĐ lần thứ XV năm 2020 giai đoạn I: 08 giờ 00 ngày 14/01/2020 tại Nhà thi đấu tại trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Hoàng Việt.

3.2. Thời gian tổ chức các môn thi đấu trong Hội khỏe chính thức (giai đoạn II): 

- Thời gian tổ chức giai đoạn II từ ngày 10 đến 14/03/2020.

- Thời gian đăng ký và kiểm tra hồ sơ chậm nhất 16 giờ 00 ngày 06/03/2020.

- Thời gian họp trưởng đoàn, bốc thăm xếp lịch thi đấu: 8 giờ 00 ngày 09/03/2020 tại hội trường A trường THPT Buôn Ma Thuột.

- Lễ khai mạc HKPĐ lần thứ XIV năm 2010 (HKPĐ chính thức): 07 giờ 30 ngày 10/03/2020  tại trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hoàng Việt.

VII. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG

1. Xếp hạng toàn đoàn của từng môn 

 - Là tổng điểm của các nội dung thi đấu có thứ hạng từ thứ 1 đến thứ 4 cộng lại, ( Xếp thứ 1 tính 5 điểm, thứ 2 tính 4 điểm, thứ 3 tính 3 điểm, thứ 4 tính 2 điểm.

- Các đội bóng đá và bóng chuyền, tham gia thi đấu vòng loại tại các bảng đều được tính 1 điểm, các đội vào vòng bán kết trở đi tính điểm theo phần trên.

- Trường hợp chỉ có 2 đội hoặc 2 VĐV đăng ký thi đấu Ban Tổ chức sẽ tính cho mỗi đội hoặc mỗi VĐV 3 điểm để tính điểm toàn đoàn môn thi đó.

- Trường hợp có nhiều đơn vị bằng điểm nhau sẽ tính đến số lượng giải nhất, nhì, ba, nếu vẫn bằng nhau sẽ bốc thăm để xếp hạng toàn đoàn từng môn.

- Các VĐV hoặc các đội tự ý bỏ cuộc không có lý do chính đáng sẽ bị hủy bỏ thành tích trước đó và truất quyền tham gia HKPĐ. Các môn có VĐV vi phạm bỏ cuộc sẽ không được tính thành tích toàn đoàn của môn đó.

2. Xếp hạng toàn đoàn HKPĐ

- Là tổng điểm thứ hạng toàn đoàn của các môn tham gia cộng lại, các đơn vị tham gia từ 4 môn trở lên (kể cả có đăng ký môn võ thi đấu cấp tỉnh)  mới được cộng điểm để xếp hạng toàn đoàn HKPĐ.

- Điểm toàn đoàn các môn tập thể: Bóng đá, Bóng chuyền được nhân hệ số 5 để cộng điểm xếp hạng toàn đoàn Đại hội.

- Trường hợp có nhiều đơn vị bằng điểm nhau sẽ tính đến thứ hạng toàn đoàn các môn Điền kinh, Bóng đá, Bóng chuyền.

VIII. KHEN THƯỞNG

- Ban Tổ chức sẽ trao cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn Đại hội và tiền thưởng cho các đơn vị tính theo điểm toàn đoàn Đại hội được qui định theo Điều lệ.

- Trao cờ nhất, nhì, đồng hạng ba cho môn bóng chuyền, bóng đá  và tiền thưởng qui định theo Điều lệ.

- Cấp giấy chứng nhận đạt giải và tiền thưởng cho các nội dung thi đấu còn lại có quy định trong Điều lệ.

IX. KỶ LUẬT:

Các cá nhân và tập thể vi phạm các qui định trong điều lệ, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý khiển trách, cảnh cáo, truất quyền thi đấu, quyền chỉ đạo,  quyền tham gia HKPĐ, huỷ bỏ thành tích cá nhân và tập thể, các đơn vị vi phạm điều lệ sẽ không được xét điểm xếp hạng toàn đoàn HKPĐ, nếu vi phạm lỗi về đạo đức sẽ xử lý theo Điều lệ trường Tiểu học, Trường THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, nếu vi phạm nghiêm trọng như gây rối trật tự, xâm phạm thân thể người khác sẽ chuyển cơ quan pháp luật xử lý.

Những khiếu nại tổ cáo không có cơ sở, sai sự thật sẽ bị phê bình và trừ 10 điểm toàn đoàn của đơn vị quản lý trực tiếp.

ĐIỀU LỆ TỪNG MÔN

1. Nội dung:

1.1. Cấp tiểu học

- Nam: Chạy 60m, bật xa tại chỗ, chạy tiếp sức 4 x 50m.

- Nữ: Chạy 60m, bật xa tại chỗ, chạy tiếp sức 4 x 50m.

1.2. Cấp THCS 

- Nam: Chạy 100m, 200m, 1.500m, nhẩy xa, nhẩy cao, chạy tiếp sức 4 x 100m.

- Nữ: Chạy 100m, 200m, 800m, nhẩy xa, nhẩy cao, chạy tiếp sức 4 x 100m.

2. Số lượng VĐV tham gia 

- Ở mỗi nội dung, mỗi đơn vị được cử 2 VĐV tham gia, 1 VĐV chỉ được tham gia 2 nội dung không tính nội dung chạy tiếp sức.

3. Luật thi đấu 

Áp dụng luật thi đấu hiện hành của Tổng cục TDTT.

4. Cách xếp hạng toàn đoàn môn điền kinh: Theo mục VII chương I.

MÔN CỜ VUA 

1. Nội dung:

Thi cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ.

1.1. Cấp tiểu học (6 đến 11 tuổi, sinh sau năm 2008);

1.2. Cấp THCS (12 đến 15 tuổi, sinh sau năm 2004); 

2. Thể thức thi đấu

-  Thi đấu theo hệ Thụy Sĩ: Dưới 10 VĐV thi đấu vòng tròn 1 lượt; Từ 11 đến 20 VĐV thi đấu 7 ván; Từ 21 VĐV trở lên thi đấu 9 ván.

- Thời gian thi đấu dành cho mỗi đấu thủ 90 phút để hoàn thành ván cờ.

3. Số lượng VĐV 

Mỗi đơn vị được tham gia 2 VĐV nam và 2 VĐV nữ tham gia giải cá nhân, giải đồng đội là tổng số điểm của 02 VĐV cộng lại.

4. Luật thi đấu

Áp dụng luật thi đấu cờ vua hiện hành của Tổng cục TDTT.

5. Một số qui định khác

Mỗi đơn vị mang theo 1 đồng hồ/2 VĐV  nộp trực tiếp cho Thư ký môn cờ vua trực thuộc BTC, sau khi thi đấu xong BTC sẽ trả lại cho đơn vị.

6. Cách tính điểm và xếp hạng

- Xếp hạng cá nhân: Là tổng điểm VĐV đạt được, hệ số Bucholz, số ván thắng, số ván thắng cầm quân đen, ván giữa 2 đấu thủ bằng điểm, nếu vẫn bằng điểm sẽ bốc thăm để phân thứ hạng .

- Xếp hạng đồng đội: Là tổng điểm của 2 VĐV tham gia nội dung đó, nếu tham gia 1 VĐV không được tính điểm đồng đội, nếu có các đội cùng số điểm sẽ xét đến thứ hạng của 2 VĐV, nếu vẫn bằng nhau thì bốc thăm để phân thứ hạng.

- Xếp hạng toàn đoàn môn cờ vua (theo mục VII chương I).

MÔN BÓNG CHUYỀN 

1. Nội dung thi đấu

Cấp THCS: Bóng chuyền nam, nữ (6-6).

2. Thể thức thi đấu 

- Thi đấu theo thể thức 3 hiệp thắng 2, mỗi hiệp 25 điểm, riêng hiệp 3 thi đấu 15 điểm (yêu cầu cách biệt ở mỗi hiệp 2 điểm).

- Tuỳ theo số lượng đội đăng ký tham gia BTC sẽ cho thi đấu theo thể thức loại trực tiếp hay chia bảng đấu vòng tròn một lượt tính điểm ở vòng loại, các đội xếp từ thứ 1 đến thứ 4 tại HKPĐ lần thứ XIV năm 2018 sẽ được ưu tiên làm hạt giống ( trong thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm, đội thắng 3 điểm , thua 1 điểm, bỏ cuộc 0 điểm, nếu trường hợp có các đội bằng điểm nhau sẽ xét đến tỷ số điểm thắng/điểm thua, hiệp thắng/hiệp thua, trận trực tiếp giữa 2 đội, nếu vẫn bằng điểm thì bốc thăm để phân thứ hạng).

3. Số lượng VĐV

Mỗi đội bóng được phép đăng ký 12 VĐV.

4. Luật thi đấu

Áp dụng luật thi đấu hiện hành của Tổng cục TDTT.

5. Một số qui định khác
- Cấp THCS:  Sân 9m x 9m, lưới nam cao 2m24, nữ 2m20.

- Bóng thi đấu: Bóng tiêu chuẩn thi đấu nhãn hiệu Thăng Long.

6. Xếp hạng và giải thưởng môn bóng chuyền

Xếp hạng toàn đoàn môn bóng chuyền là tổng điểm của 2 đội nam, nữ cộng lại nhân hệ số 5 để xếp hạng toàn đoàn Đại hội (không trao cờ toàn đoàn).

Ban tổ chức sẽ trao cờ, huy chương kèm theo giải thưởng cho các đội đạt thứ hạng nhất, nhì và đồng hạng ba.

MÔN BÓNG ĐÁ 

1. Nội dung

 Cấp THCS

Thi đấu bóng đá  nam 7 người.

2. Thể thức thi đấu 

Tuỳ theo số lượng đội đăng ký tham gia BTC sẽ cho thi đấu theo thể thức loại trực tiếp hay chia bảng đấu vòng tròn một lượt tính điểm ở vòng loại, các đội xếp từ thứ 1 đến thứ 3 tại HKPĐ lần thứ XIII-2016 sẽ được ưu tiên làm hạt giống tại vòng đấu loại.  

3. Số lượng VĐV 

- THCS: Mỗi đội bóng được phép đăng ký 14 VĐV.

4. Luật thi đấu

- Luật thi đấu: Áp dụng luật Bóng đá hiện hành của Tổng cục TDTT Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4.1. Bóng thi đấu: Do Ban Tổ chức quy định.

4.2. THCS nam, Bóng số 5 đá trên sân cỏ nhân tạo.

4.3. Đối với THCS: Thi đấu trong 2 hiệp mỗi hiệp 25 phút, tính cả thời gian bóng ngoài cuộc (giữa 2 hiệp nghỉ 10 phút).

4.4. Giầy thi đấu: Thi đấu ngoài trời dùng giày thi đấu chuyên dùng cho bóng đá 11 người. 

4.5. Phải có bọc ống quyển theo quy định của Luật bóng đá hiện hành.

5. Cách tính điểm xếp hạng
* Thi đấu vòng tròn: Trận thắng 03 điểm; hòa 01 điểm; thua 0 điểm.

Căn cứ vào số điểm đạt được, đội nào có tổng số điểm cao hơn thì xếp trên.
- Trong trường hợp hai hay nhiều đội bằng điểm nhau thì trước hết tính kết quả của các trận thi đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự:
+ Số điểm.

+ Hiệu số giữa tổng bàn thắng/tổng bàn thua.

+ Tổng số bàn thắng.

- Trường hợp vẫn bằng nhau thì tiếp tục xét chỉ số phụ của các trận đấu trong bảng theo thứ tự:
+ Hiệu số của tổng bàn thắng/tổng bàn thua.

+ Tổng số bàn thắng.

- Nếu vẫn bằng nhau thì tổ chức bốc thăm.

6. Các qui định khác

Trang phục thi đấu: Mỗi đội phải có 02 bộ quần áo khác màu, có in số và tên của đơn vị, nam THCS, giày thi đấu chuyên dùng cho bóng đá 11 người, tất cả VĐV phải đi tất có mang bọc ống quyển.

7. Xếp hạng và giải thưởng môn bóng đá

- Ban tổ chức sẽ trao cờ, kèm theo giải thưởng cho các đội đạt thứ hạng nhất, nhì và đồng hạng ba.

MÔN KARATE (dành cho cấp tỉnh)

1. Nội dung: Thi đấu cá nhân và đồng đội.
 Khối THCS 

- Thi Kata đồng đội nam 03 VĐV;

- Thi Kata đồng đội nữ 03 VĐV;

- Thi Kata cá nhân: Mỗi đơn vị được đăng ký 01 VĐV nam, 01 VĐV nữ;

- Thi Kumite cá nhân nam và cá nhân nữ mỗi đơn vị được đăng ký 01 VĐV tham gia cho mỗi hạng cân:

+ Nam: Đến 40kg, đến 45kg, đến 50kg, đến 55kg, đến 60kg, đến 65kg;

+ Nữ: Đến 36kg, đến 40kg, đến 44kg, đến 48kg, đến 52kg, đến 56kg.

2. Luật thi đấu: Áp dụng theo Luật mới của liên đoàn Karate thế giới (WKF) do Tổng cục TDTT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành năm 2018. 

* Các VĐV phải được trang bị bắt buộc

- Quần áo thi đấu Karate đúng quy định;

- Các dụng cụ bảo vệ: Bịt răng, bảo vệ hạ bộ, găng thi đấu 02 loại màu xanh, đỏ, bảo vệ cơ thể;
- Đai thi đấu 2 loại xanh đỏ;

- Bảo vệ ống quyển + bàn chân 2 màu xanh, đỏ.

3. Giải thưởng: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba cho mỗi nội dung thi

4. Cách tính điểm và xếp hạng (theo mục VII chương I của Điều lệ này).

MÔN VOVINAM (dành cho thi đấu cấp tỉnh)

1. Nội dung: Thi quyền và thi đấu đối kháng

1.1. Phần thi quyền

- Đơn luyện nam: Tứ trụ quyền và Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp;

- Đơn luyện nữ: Long hổ quyền và Tinh hoa lương nghi kiếm pháp;

- Song luyện nam: Song luyện 1;

- Song luyện nữ: Song luyện 1.

 - Kết quả bài thi được đánh giá bằng tổng số điểm của 3/5 trọng tài giám định (bỏ điểm cao nhất và thấp nhất);

 - Cách xếp hạng: xếp hạng theo thứ tự từ điểm cao đến điểm thấp cho từng bài thi. Nếu có 2 hay nhiều VĐV, tập thể bằng điểm nhau thì xét VĐV, tập thể nào có 1,2…/5 trọng tài cho điểm cao hơn sẽ được xếp thứ hạng trên. Nếu vẫn bằng nhau thì xếp đồng hạng.

 1.2. Phần thi đấu đối kháng

 Khối THCS 

- Nam thi 5 hạng cân: Trên 36 kg đến 39 kg, trên 39 kg đến 42 kg, trên 42 kg đến 45 kg, trên 45 kg đến 48 kg, trên 48 kg đến 51 kg; trên 51 đến 54 kg.

- Nữ thi 5 hạng cân: Trên 36 kg đến 39 kg, trên 39 kg đến 42 kg, trên 42 kg đến 45 kg, trên 45 kg đến 48 kg, trên 48 kg đến 51 kg, trên 51 đến 54 kg.

2. Thể thức thi đấu: Thi đấu loại trực tiếp một lần thua.

3. Số lượng VĐV tham gia
3.1. Thi Quyền

- Mỗi đơn vị được đăng ký tham gia 01 VĐV hoặc một đội ở mỗi nội dung (một bài) thi;
- Mỗi VĐV chỉ được đăng ký thi đấu tối đa 2 nội dung.

3.2. Thi đấu đối kháng: Mỗi đơn vị được cử 01 VĐV thi đấu ở 1 hạng cân. 

4. Luật thi đấu và thời gian thi đấu 

4.1. Luật thi đấu: Áp dụng Luật thi đấu Vovinam do Tổng cục TDTT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 304/QĐ-TCTDTT ngày 23/3/2018. 

4.2. Trang phục: Quần áo võ phục, binh khí, bảo hiểm hạ bộ, răng, băng tay của VĐV đơn vị tự trang bị (áo giáp, găng tay, mũ bảo hộ do Ban Tổ chức trang bị).
4.3. Kiểm tra cân nặng: Các VĐV đăng ký ở hạng cân nào thì bốc thăm, xếp lịch thi đấu ở hạng cân đó. Ban tổ chức sẽ bố trí cân để các VĐV cân thử, điều chỉnh danh sách đăng ký chính thức trước buổi họp chuyên môn, bốc thăm xếp lịch.

4.4. Thời gian thi đấu đối kháng 

- THCS: mỗi trận thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 1 phút 30, nghỉ giữa các hiệp 1 phút;

5. Cách tính điểm và xếp hạng (theo quy định tại Điều VII chương I của Điều lệ).

6. Giải thưởng: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba cho mỗi nội dung thi

MÔN BẮN NỎ 

1. Nội dung thi đấu


- Cá nhân và toàn năng nam, nữ THCS ở hai tư thế đứng bắn và quì bắn.

- Nội dung cá nhân nam, nữ ở hai tư thế đứng bắn, quì bắn, toàn năng nam, nữ của hai tư thế.

2. Thể thức thi đấu

- Thi đấu cá nhân nam, nữ: Mỗi VĐV thi đấu 1 lần ở mỗi tư thế theo kết quả bốc thăm đợt bắn, mỗi tư thế 5 mũi tên chính thức.

- Xếp hạng toàn năng là tổng điểm của hai tư thế cộng lại.

3. Số lượng VĐV

Mỗi đơn vị được cử 2 VĐV nam, 2 VĐV nữ để tham gia thi đấu cá nhân.

4. Quy định chuyên môn

- Bia bắn: Bia số 4 B  của Ban Tổ chức, chiều cao từ mặt đất đến tâm bia bắn là 1,5m, cự li bắn 20 m.

- Nỏ và tên: VĐV tự túc, hình dáng nỏ không được thay đổi và biến dạng so với nỏ truyền thống, chất liệu bằng tre, gỗ, dây rừng, không dùng chất liệu khác, không được làm khe ngắm, báng tỳ, tên bằng tre.

- Khi đứng bắn và quỳ bắn không được tỳ vào bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào, khi quỳ bắn không được ngồi xổm, ngồi bệt xuống đất.

- VĐV nữ có thể nhờ người lên dây nỏ giúp.

- Thời gian bắn: Mỗi VĐV được phép bắn thử 2 mũi tên trong 2 phút, 5 mũi tên chính thức, trong thời gian 5 phút, nếu khi bắn, dây  nỏ bị đứt coi như 1 lần bắn, nếu dây chưa bật, tên bị rơi thì được phép nhặt lên bắn tiếp, nếu dây đã bật coi như 1 lần bắn.

- VĐV có mặt trước thời gian thi đấu 15 phút để điểm danh và làm công tác chuẩn bị, nếu chậm thời gian coi như bỏ cuộc.

- Trường hợp bia bị bắn nhầm có trên 5 mũi tên, sẽ tính 5 mũi tên có điểm thấp từ dưới lên.

- VĐV bắn quá số lượng mũi tên quy định bị trọng tài phát hiện coi như phạm quy và bị loại.

5.Luật thi đấu

Áp dụng luật thi đấu bắn nỏ hiện hành của Tổng cục Thể dục Thể thao.

6. Cách tính điểm và xếp hạng

- Điểm cá nhân: Là tổng điểm ở mỗi tư thế cộng lại, điểm toàn năng là tổng điểm của 2 tư thế cộng lại.

- Trường hợp có nhiều VĐV, sẽ xét đến số lần đạt điểm cao từ 10 trở xuống, nếu vẫn bằng sẽ bốc thăm để phân thứ hạng.

- Điểm toàn đoàn (theo mục VII chương I).

Nơi nhận:Tehat


                                            

    - Như trên (để thực hiện);

                             
    - Lưu: VT, CM TH-THCS                                                          TRƯỞNG PHÒNG


(đã ký)
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